
№: 20

SÁNG
6A-P.9 6B-P.10 6C-P.11 6D-P.12 7A-P.16 7B-P.15 7C-P.14 7D-P.13

Phùng Hương Hồ Xoa Trần Đương Đỗ Hương Nguyễn Kiên Lê Phượng Nguyễn Dịu Hồ Nga
1 SHDC-P.Hương SHDC-Xoa SHDC-Đương SHDC-Đỗ Hương SHDC-Kiên SHDC-Lê Phượng SHDC-Dịu SHDC-H.Nga
2 TOÁN-P.Hương KHTN(L)-Đ.Hoài TOÁN-Đương KHTN(L)-Kiên LS&ĐL(Đ)-Dịu ANH-Lê Phượng LS&ĐL(S)-Tr.Hoài NT(ÂN)-Xoa
3 C.NGHỆ-KTgkII C.NGHỆ-KTgkII C.NGHỆ-KTgkII C.NGHỆ-KTgkII C.NGHỆ-KTgkII C.NGHỆ-KTgkII C.NGHỆ-KTgkII C.NGHỆ-KTgkII
4 GDTC-H.Hường LS&ĐL(Đ)-Dịu KHTN(S)-Hải ANH-Lê Phượng VĂN-Thủy TOÁN-Kiên NT(MT)-Đỗ Hương TIN-Trung
5 LS&ĐL(Đ)-Dịu ANH-Lê Phượng KHTN(S)-Hải VĂN-Thủy TOÁN-Kiên TIN-Trung VĂN-Tr.Hoài
1 TOÁN-P.Hương VĂN-Ngân TOÁN-Đương GDTC-H.Hường NT(ÂN)-Xoa GD-Vân VĂN-Loan KHTN(S)-Hải
2 TOÁN-P.Hương VĂN-Ngân TOÁN-Đương GDĐP(Đ)-Đg Hương ANH-Oanh VĂN-Thủy LS&ĐL(Đ)-Dịu KHTN(S)-Hải
3 TIN-KTgkII TIN-KTgkII TIN-KTgkII TIN-KTgkII VĂN-Thủy LS&ĐL(Đ)-Dịu NT(ÂN)-Xoa GDĐP(Sử)-Loan
4 VĂN-Ngân GDTC-H.Hường GD-Vân VĂN-Thủy GDĐP(Sử)-Loan KHTN(S)-Hải LS&ĐL(Đ)-Dịu
5 LS&ĐL(S)-Loan LS&ĐL(Đ)-Dịu VĂN-Đg Hương NT(ÂN)-Xoa KHTN(S)-Hải ANH-Oanh
1 ANH-Lê Phượng TOÁN-P.Hương GD-Vân KHTN(L)-Kiên KHTN(S)-Hải GDTC-H.Hường VĂN-Loan TOÁN-Đương
2 ANH-Lê Phượng TOÁN-P.Hương GDTC-H.Hường VĂN-Đg Hương KHTN(S)-Hải VĂN-Thủy GD-Vân TOÁN-Đương
3 GD-Vân KHTN(S)-Đ.Hoài NT(MT)-Đỗ Hương VĂN-Đg Hương GDĐP(Sử)-Loan ANH-Lê Phượng TOÁN-Kiên VĂN-Tr.Hoài
4 NT(ÂN)-Xoa NT(MT)-Đỗ Hương TOÁN-Đương GDTC-H.Hường ANH-Oanh ANH-Lê Phượng LS&ĐL(S)-Tr.Hoài
5 LS&ĐL(S)-Loan VĂN-Đg Hương TOÁN-Đương LS&ĐL(S)-Tr.Hoài ANH-Oanh
1 VĂN-Ngân TOÁN-P.Hương GDĐP(Đ)-Đg Hương NT(MT)-Đỗ Hương TOÁN-Kiên VĂN-Thủy GDĐP(Sử)-Loan GDTC-H.Hường
2 VĂN-Ngân TOÁN-P.Hương ANH-Lê Phượng LS&ĐL(Đ)-Đỗ Hương TOÁN-Kiên VĂN-Thủy VĂN-Loan ANH-Oanh
3 LS&ĐL(Đ)-Dịu KHTN(L)-Đ.Hoài VĂN-Đg Hương ANH-Lê Phượng GDTC-H.Hường TOÁN-Kiên VĂN-Loan VĂN-Tr.Hoài
4 KHTN(L)-Đ.Hoài GDTC-H.Hường LS&ĐL(Đ)-Dịu TIN-Trung NT(MT)-Đỗ Hương TOÁN-Kiên VĂN-Tr.Hoài
5 GD-Vân GDTC-H.Hường ANH-Oanh LS&ĐL(S)-Tr.Hoài
1 VĂN-Ngân ANH-Lê Phượng NT(ÂN)-Xoa VĂN-Đg Hương ANH-Oanh TOÁN-Kiên GDTC-H.Hường LS&ĐL(S)-Tr.Hoài
2 NT(MT)-Đỗ Hương ANH-Lê Phượng KHTN(L)-Na NT(ÂN)-Xoa LS&ĐL(S)-Tr.Hoài GDTC-H.Hường TOÁN-Kiên ANH-Oanh
3 KHTN(S)-Đ.Hoài VĂN-Ngân KHTN(L)-Na ANH-Lê Phượng NT(MT)-Đỗ Hương LS&ĐL(S)-Tr.Hoài TOÁN-Kiên GD-Vân
4 KHTN(L)-Đ.Hoài VĂN-Ngân VĂN-Đg Hương KHTN(L)-Kiên GDTC-H.Hường KHTN(S)-Hải TOÁN-Đương
5 KHTN(L)-Đ.Hoài VĂN-Đg Hương TOÁN-Đương TOÁN-Kiên KHTN(S)-Hải GDTC-H.Hường
1 GDTC-H.Hường GDĐP(Đ)-Đg Hương ANH-Lê Phượng TOÁN-Đương KHTN-KTgkII KHTN-KTgkII KHTN-KTgkII KHTN-KTgkII
2 GDĐP(Đ)-Đg Hương ANH-Lê Phượng LS&ĐL(S)-Loan TOÁN-Đương KHTN-KTgkII KHTN-KTgkII KHTN-KTgkII KHTN-KTgkII
3 ANH-Lê Phượng KHTN(L)-Đ.Hoài LS&ĐL(Đ)-Dịu LS&ĐL(S)-Loan GD-Vân TIN-Trung ANH-Oanh NT(MT)-Đỗ Hương
4 TOÁN-P.Hương NT(ÂN)-Xoa KHTN(L)-Na LS&ĐL(Đ)-Đỗ Hương TOÁN-Kiên LS&ĐL(S)-Tr.Hoài GDTC-H.Hường TOÁN-Đương
5 SH-P.Hương SH-Xoa SH-Đương SH-Đỗ Hương SH-Kiên SH-Lê Phượng SH-Dịu SH-H.Nga

CHIỀU
1 HĐTCĐ-Xoa HĐTCĐ-Ngân HĐTCĐ-Đg Hương HĐTCĐ-Oanh
2 HĐTCĐ-Xoa HĐTCĐ-Ngân HĐTCĐ-Đg Hương HĐTCĐ-Oanh
3 HĐTCĐ-Xoa HĐTCĐ-Ngân HĐTCĐ-Đg Hương HĐTCĐ-Oanh
4 HĐTCĐ-Xoa HĐTCĐ-Ngân HĐTCĐ-Đg Hương HĐTCĐ-Oanh
5
1 HĐTCĐ-Xoa HĐTCĐ-Ngân HĐTCĐ-Đg.Hương
2 HĐTCĐ-Xoa HĐTCĐ-Ngân HĐTCĐ-Đg.Hương
3 HĐTCĐ-Xoa HĐTCĐ-Ngân HĐTCĐ-Đg.Hương
4 HĐTCĐ-Xoa HĐTCĐ-Ngân HĐTCĐ-Đg.Hương
5
1 HĐTCĐ-Đg.Hương
2 HĐTCĐ-Đg.Hương
3 HĐTCĐ-Đg.Hương
4 HĐTCĐ-Đg.Hương
5

* Phân công cô Hoàng Na dạy môn KHTN 6C (phần kiến thức Vật lí)
* Thay đổi TKB do môn KHTN 6 chuyển từ dạy kiến thức Sinh học 04 tiết/tuần thành phân môn Vật lí 03 tiết/tuần, phân môn Sinh học 01 tiết/tuần
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(*) Buổi chiều học các tiết Hoạt động theo chủ đề của khối 6,7: Nhà trường sẽ thông báo sau.
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№: 20

SÁNG
8A-P.1 8B-P.2 8C-P.3 8D-P.4 9A-P.8 9B-P.7 9C-P.6 9D-P.5

Nguyễn Hường Nguyễn Phương Tạ Trung Vũ Uyên Hoàng Na Đào Loan Trần Hoài Đào Hoài
1 HĐNGLL-N.Hường HĐNGLL-Phương HĐNGLL-Trung HĐNGLL-Uyên HĐNGLL-Na HĐNGLL-Loan HĐNGLL-Tr.Hoài HĐNGLL-Đ.Hoài
2 ANH-N.Hường NGHỀ-H.Nga TOÁN-Trung MT-Đỗ Hương TOÁN-Na VĂN-Loan TOÁN-Uyên GD-Phương
3 C.NGHỆ-KTgkII C.NGHỆ-KTgkII C.NGHỆ-KTgkII C.NGHỆ-KTgkII C.NGHỆ-KTgkII C.NGHỆ-KTgkII C.NGHỆ-KTgkII C.NGHỆ-KTgkII
4 VĂN-Toàn VĂN-Phương ANH-N.Hường TOÁN-Uyên TOÁN-Na HÓA-N.Nga VĂN-Tr.Hoài TOÁN-Đ.Hoài
5 VĂN-Toàn GD-Phương HÓA-N.Nga TD-H.Hường ANH-N.Hường TOÁN-Uyên TOÁN-Đ.Hoài
1 ANH-N.Hường VĂN-Phương ĐỊA-Đg Hương TOÁN-Uyên HÓA-N.Nga ĐỊA-Dịu ANH-Oanh SỬ-Thủy
2 GD-Phương HÓA-N.Nga ÂN-Xoa TOÁN-Uyên ANH-N.Hường VĂN-Loan TD-H.Hường VĂN-Vân
3 LÍ-KTgkII LÍ-KTgkII LÍ-KTgkII LÍ-KTgkII ANH-N.Hường LÍ-P.Hương GD-Phương TD-H.Hường
4 ĐỊA-Đg Hương ANH-N.Hường TD-Mười HÓA-N.Nga LÍ-P.Hương GD-Phương TOÁN-Uyên ANH-Oanh
5 VĂN-Phương SINH-Mười TD-H.Hường ANH-N.Hường SỬ-Thủy LÍ-P.Hương
1 TOÁN-Đ.Hoài TOÁN-Trung ĐỊA-Đg Hương ÂN-Xoa MT-Đỗ Hương TOÁN-Na SỬ-Thủy ĐỊA-Dịu
2 TOÁN-Đ.Hoài TOÁN-Trung VĂN-Phương VĂN-Toàn ĐỊA-Dịu TOÁN-Na SINH-Mười MT-Đỗ Hương
3 ÂN-Xoa VĂN-Phương SINH-Mười VĂN-Toàn TOÁN-Na SỬ-Thủy TD-H.Hường ANH-Oanh
4 SINH-Mười VĂN-Phương SỬ-Thủy ĐỊA-Đg Hương TOÁN-Na VĂN-Loan TC TOÁN-Uyên VĂN-Vân
5 MT-Đỗ Hương ÂN-Xoa TD-Mười GD-Phương SỬ-Thủy TD-H.Hường TC TOÁN-Uyên VĂN-Vân
1 ANH-N.Hường SINH-Mười TOÁN-Trung NGHỀ-H.Nga VĂN-Vân TOÁN-Na VĂN-Tr.Hoài HÓA-N.Nga
2 TD-Mười TOÁN-Trung NGHỀ-H.Nga ĐỊA-Đg Hương VĂN-Vân TOÁN-Na VĂN-Tr.Hoài TD-H.Hường
3 HÓA-N.Nga TOÁN-Trung ANH-N.Hường SỬ-Thủy SINH-Mười TC TOÁN-Na ANH-Oanh VĂN-Vân
4 ĐỊA-Đg Hương TD-Mười ANH-N.Hường ANH-Oanh SỬ-Thủy VĂN-Loan HÓA-N.Nga VĂN-Vân
5 TOÁN-Đ.Hoài ĐỊA-Đg Hương TD-Mười ANH-N.Hường VĂN-Loan ĐỊA-Dịu SỬ-Thủy
1 SỬ-Thủy ANH-N.Hường VĂN-Phương VĂN-Toàn VĂN-Vân TC TOÁN-Na MT-Đỗ Hương TOÁN-Đ.Hoài
2 TD-Mười ĐỊA-Đg Hương VĂN-Phương VĂN-Toàn VĂN-Vân ANH-N.Hường TOÁN-Uyên TOÁN-Đ.Hoài
3 SINH-KTgkII SINH-KTgkII SINH-KTgkII SINH-KTgkII SINH-KTgkII SINH-KTgkII SINH-KTgkII SINH-KTgkII
4 VĂN-Toàn SỬ-Thủy TOÁN-Trung ANH-Oanh TC TOÁN-Na MT-Đỗ Hương VĂN-Tr.Hoài SINH-Mười
5 VĂN-Toàn MT-Đỗ Hương TOÁN-Trung TD-Mười TC TOÁN-Na SỬ-Thủy VĂN-Tr.Hoài ANH-Oanh
1 NGHỀ-KTgkII NGHỀ-KTgkII NGHỀ-KTgkII NGHỀ-KTgkII VĂN-Vân SINH-Mười ANH-Oanh TC TOÁN-Hà
2 TOÁN-Đ.Hoài TD-Mười MT-Đỗ Hương ANH-Oanh GD-Phương TD-H.Hường LÍ-P.Hương TC TOÁN-Hà
3 HOÁ-KTgkII HOÁ-KTgkII HOÁ-KTgkII HOÁ-KTgkII HOÁ-KTgkII HOÁ-KTgkII HOÁ-KTgkII HOÁ-KTgkII
4 NGHỀ-H.Nga ANH-N.Hường GD-Phương TOÁN-Uyên LÍ-KTgkII LÍ-KTgkII LÍ-KTgkII LÍ-KTgkII
5 SH-N.Hường SH-Phương SH-Trung SH-Uyên SH-Na SH-Loan SH-Tr.Hoài SH-Đ.Hoài

* Thay đổi TKB do môn KHTN 6 chuyển từ dạy kiến thức Sinh học 04 tiết/tuần thành phân môn Vật lí 03 tiết/tuần, phân môn Sinh học 01 tiết/tuần
* Phân công cô Hoàng Na dạy môn KHTN 6C (phần kiến thức Vật lí)
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- Tuần 25: Kiểm tra giữa kỳ II một số môn thuộc tổ KHTN: Công nghệ 6789, Tin 6, KHTN 7, Lí 89, Hoá 89, Sinh 89, Nghề 8

- Đến môn kiểm tra nào thì giáo viên dạy môn đó có nhiệm vụ phát đề cho giáo viên coi. Hết giờ, nhận bài từ giáo viên coi. BGH giao Tổ 
trưởng Tổ KHTN chỉ đạo, điều hành công việc phát bài, thu bài và phân công chấm (đối với những môn chấm chéo).

* Lưu ý:


